
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,272.64 -0.71% 12.45%
HNX 244.15 -0.58% 6.16%
VN30 1,284.02 -1.21% 13.47%
UPCOM 95.92 0.31% 9.52%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,644.03
Tổng GTGD (tỷ) 28,647.23 14.58% 51.60%

INTRADAY VNINDEX 29/5/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,350 -0.84% 14.44%
FUEMAV30 15,280 -1.23% 13.61%
FUESSV30 15,920 -0.81% 14.86%
FUESSV50 19,260 -1.23% 13.43%
FUESSVFL 20,550 -0.63% 11.68%
FUEVFVND 31,970 -0.09% 22.82%
FUEVN100 17,500 -0.28% 14.60%

VN30F2405 1,277.5 -1.16%
VN30F2406 1,281.0 -1.03%
VN30F2409 1,278.2 -1.30%
VN30F2412 1,281.8 -1.11%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,556.87 -0.77% 15.22%
Shanghai 3,111.02 0.05% 5.02%
Hang Seng 18,477.01 -1.83% 10.06%
Kospi 2,677.30 -1.67% 0.28%
BSE Sensex 74,502.90 -0.89% 3.63%
STI (Singapore) 3,323.20 -0.21% 2.89%
SET (Thái Lan) 1349.83 -0.94% -5.83%
Dầu Brent ($/thùng) 84.90 0.52% 10.22%
Vàng ($/ounce) 2,344.19 -0.59% 12.88%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.04% -78 44
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.54% 3 66

TPCP - 10 năm 2.84% 0 66

USD/VND 25,465 -0.06% 3.90%

EUR/VND 28,441 0.63% 3.89%

CNY/VND 3,583 0.00% 3.08%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
29/5/2024

Hầu hết các thị trường châu Á đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/5.

Trong đó, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0.77% do tín hiệu tiêu cực của dữ liệu

niềm tin người tiêu dùng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sụt 1.67% do sự ảnh

hưởng của cổ phiếu bluechip Samsung Electronics.

NHNN công bố sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại cổ phần Nhà

nước (nhóm Big 4) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục

tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước và thế giới về mức

phù hợp và bền vững.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán giằng co quanh tham chiếu trong hầu hết cả phiên giao 

dịch hôm nay, tuy nhiên sau 14h VNIndex đột ngột lao dốc và kết phiên ở mức 

thấp nhất. Hầu như toàn bộ các nhóm ngành đều giảm điểm, trong đó tiêu cực 

nhất là nhóm tài nguyên cơ bản, bảo hiểm và hóa chất.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 89,800     -0.99% -0.99% 2,368,221       2,238,524        
BID 48,600     -1.02% -2.41% 2,222,004       2,869,252        
CTG 31,650     -1.71% -4.09% 25,408,397     23,295,693      
TCB 46,500     -0.85% 0.22% 11,090,476     11,802,136      
VPB 18,050     0.00% -1.37% 17,173,083     17,311,439      
MBB 22,300     -1.33% -1.76% 26,617,277     32,804,685      
HDB 23,450     -2.90% -3.70% 14,791,705     15,275,510      
TPB 17,700     -0.84% -2.48% 9,834,745       10,083,197      
STB 28,250     -2.08% 0.89% 14,923,655     20,899,195      
VIB 21,900     -1.79% -1.35% 9,623,389       16,495,653      
ACB 29,250     -1.35% 4.65% 20,390,176     23,274,394      
SHB 11,550     -1.28% -0.86% 43,171,214     70,099,713      

SSB 21,600     -0.23% -1.37% 2,767,536       3,327,208        
GAS 82,200     0.37% 10.57% 5,978,881       49,835,019      

POW 12,550     0.80% 10.08% 68,626,764     8,645,412        
PLX 41,500     -0.12% -2.42% 7,587,091       4,402,909        
VIC 44,400     -1.44% -2.23% 4,098,535       15,476,232      

VHM 39,450     -1.25% -4.32% 11,968,383     13,304,713      
VRE 22,150     -1.34% 0.76% 12,594,755     7,527,978        
VNM 66,300     -0.75% 1.49% 5,321,929       16,120,632      
MSN 75,000     -0.66% 5.22% 11,366,779     3,135,949        
SAB 60,500     -0.82% -1.90% 2,572,217       1,854,096        
BCM 61,900     -1.28% 9.35% 1,207,463       2,205,459        
BVH 45,600     -2.98% 9.35% 2,221,419       2,205,459        
VJC 107,900  -1.55% -1.10% 1,068,760       1,318,309        
FPT 135,700  -0.95% -1.67% 9,668,571       10,528,042      
MWG 60,500     -1.63% -0.82% 11,272,025     13,271,331      
GVR 34,900     -1.97% 6.40% 9,922,461       14,610,270      
SSI 35,200     -1.12% -3.43% 22,156,506     27,857,023      
HPG 28,600     -1.89% 0.51% 36,109,988     43,438,662      
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CTG: VietinBank thông báo rao bán 500 khoản vay tiêu dùng quá hạn, không tài 

sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Nội dung

Nhập khẩu tăng mạnh 30% trong tháng 5;

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5% trong năm nay;

NHNN sẽ bán vàng cho nhóm Big 4 dựa theo giá thế giới;

Sau Mỹ, tới lượt Canada cân nhắc tăng thuế nhập khẩu đối với xe điện Trung Quốc.

Thái Lan tuyên bố sẽ gia nhập BRICS;

Lạm phát 5 tháng đầu năm vượt mốc 4%;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV Gas lên kế hoạch trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%. 

VIC: Mẫu SUV điện VF 8 của VinFast nhận 5 trên tổng số 6 giải thưởng về an toàn 

năm 2024 của Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

MSN: Cổ phiếu Masan Consumer tiếp tục tăng điểm ấn tượng, lọt top công ty có 

vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

GVR: Cao su Việt Nam dự kiến trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 3% vốn điều lệ và lên 

kế hoạch phát triển thêm 16,500 ha đất tại vùng Đông Nam Bộ.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,272.64 -0.71% 12.45%
HNX 244.15 -0.58% 6.16%
VN30 1,284.02 -1.21% 13.47%
UPCOM 95.92 0.31% 9.52%
Net Foreign buy (B) -1,644.03
Total trading value (B) 28,647.23 14.58% 51.60%

INTRADAY VNINDEX 5/29/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,350 -0.84% 14.44%
FUEMAV30 15,280 -1.23% 13.61%
FUESSV30 15,920 -0.81% 14.86%
FUESSV50 19,260 -1.23% 13.43%
FUESSVFL 20,550 -0.63% 11.68%
FUEVFVND 31,970 -0.09% 22.82%
FUEVN100 17,500 -0.28% 14.60%

VN30F2405 1,277.50 -1.16%
VN30F2406 1,281.00 -1.03%
VN30F2409 1,278.20 -1.30%
VN30F2412 1,281.80 -1.11%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,556.87 -0.77% 15.22%
Shanghai Component 3,111.02 0.05% 5.02%
Hang Seng 18,477.01 -1.83% 10.06%
Kospi 2,677.30 -1.67% 0.28%
BSE Sensex 74,502.90 -0.89% 3.63%
STI (Singapore) 3,323.20 -0.21% 2.89%
SET (Thái Lan) 1,349.83 -0.94% -5.83%
Brent oil ($/barrel) 84.90 0.52% 10.22%
Gold ($/ounce) 2,344.19 -0.59% 12.88%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.04% -78 44
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.54% 3 66

10 year-Gov. Bond 2.84% 0 66

USD/VND 25,465 -0.06% 3.90%

EUR/VND 28,441 0.63% 3.89%

CNY/VND 3,583 0.00% 3.08%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value
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6/17/20245/31/2024

MARKET BRIEF
5/29/2024

The stock market had an explosive trading session and ended in green. Almost all

industry groups gained points today, with the strongest increases in tourism and

entertainment, technology, and insurance.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets traded mostly lower on May 29th. Japan’s Nikkei fell 0.77% due

to negative consumer confidence data. Meanwhile, South Korea’s Kospi fell 1.67%

dragged by a decrease of bluechip Samsung Electronics.

On May 28, many commercial banks such as PGBank, BVBank, VIB, Techcombank... 

simultaneously raised their input rates by an additional 0.1% - 0.3% compared to 

their previous interest rate schedules.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 89,800     -0.99% -0.99% 2,368,221       2,238,524        
BID 48,600     -1.02% -2.41% 2,222,004       2,869,252        
CTG 31,650     -1.71% -4.09% 25,408,397     23,295,693      
TCB 46,500     -0.85% 0.22% 11,090,476     11,802,136      
VPB 18,050     0.00% -1.37% 17,173,083     17,311,439      
MBB 22,300     -1.33% -1.76% 26,617,277     32,804,685      
HDB 23,450     -2.90% -3.70% 14,791,705     15,275,510      
TPB 17,700     -0.84% -2.48% 9,834,745       10,083,197      
STB 28,250     -2.08% 0.89% 14,923,655     20,899,195      
VIB 21,900     -1.79% -1.35% 9,623,389       16,495,653      
ACB 29,250     -1.35% 4.65% 20,390,176     23,274,394      
SHB 11,550     -1.28% -0.86% 43,171,214     70,099,713      
SSB 21,600     -0.23% -1.37% 2,767,536       3,327,208        
GAS 82,200     0.37% 10.57% 5,978,881       49,835,019      
POW 12,550     0.80% 10.08% 68,626,764     8,645,412        
PLX 41,500     -0.12% -2.42% 7,587,091       4,402,909        
VIC 44,400     -1.44% -2.23% 4,098,535       15,476,232      
VHM 39,450     -1.25% -4.32% 11,968,383     13,304,713      
VRE 22,150     -1.34% 0.76% 12,594,755     7,527,978        
VNM 66,300     -0.75% 1.49% 5,321,929       16,120,632      
MSN 75,000     -0.66% 5.22% 11,366,779     3,135,949        
SAB 60,500     -0.82% -1.90% 2,572,217       1,854,096        
BCM 61,900     -1.28% 9.35% 1,207,463       2,205,459        
BVH 45,600     -2.98% 9.35% 2,221,419       2,205,459        
VJC 107,900  -1.55% -1.10% 1,068,760       1,318,309        
FPT 135,700  -0.95% -1.67% 9,668,571       10,528,042      
MWG 60,500     -1.63% -0.82% 11,272,025     13,271,331      
GVR 34,900     -1.97% 6.40% 9,922,461       14,610,270      
SSI 35,200     -1.12% -3.43% 22,156,506     27,857,023      
HPG 28,600     -1.89% 0.51% 36,109,988     43,438,662      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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Imports have increased by 30% in May;

;Inflation in the first 5 months of the year has exceeded 4%;

SBV will sell gold to the "Big 4" banks based on global prices;

Thailand announced it will join the BRICS group;

IMF revised up its growth forecast for China to 5% this year;

Canada is the next country after the US to consider raising import tariffs on Chinese electric vehicles.

Content

GAS: PV Gas planned to pay a 60% cash dividend for 2023 period.

VIC: VinFast's electric SUV model VF 8 received 5 out of 6 safety awards for 2024 

from the ASEAN NCAP - New Car Assessment Program.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan Consumer's stock continued to surge, ranking among the companies 

with the largest market capitalization.

GVR: Vietnam Rubber Group planned to pay a 3% dividend on charter capital for 

2023 and develop an additional 16,500 hectares of land in the Southeast region.

CTG: VietinBank announced the sale of 500 overdue consumer loans without 

collateral to recover debts.
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